
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 16/04/2026
H29.109-

260309-180042

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 

242

Một phần Tầng 1, Tầng 

lùng và Tầng 2, số 28 Ter 

B (Tầng 1+2) Mạc Đỉnh 

Chi, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

2 16/04/2026
H29.109-

260320-180018

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU 

VIỆT ẤN

41 Bùi Thị Xuân, Phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

3 16/04/2026
H29.109-

260327-180021

HỘ KINH DOANH KỆ 

KAFE ĐI

11/A5 Nguyễn Du, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

4 16/04/2026
H29.109-

260311-180010

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH HỘ KINH 

DOΑΝΗ MAKE ROOM 

CAFE

25/32 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

5 16/04/2026
H29.109-

260312-180070

HỘ KINH DOANH 

CHÁO VỊT LIÊN

số 21/3 Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

6 16/04/2026
H29.109-

260311-180049

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ 

DỊCH VỤ NHÀ BẾN 

THÀNH

31 Trương Định, Phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

7 16/04/2026
H29.109-

260319-180088

HỘ KINH DOANH 

THUẬN KÝ BÀN CỜ

410A Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

8 16/04/2026
H29.109-

260203-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA 

XANH 29922

524/1 Lê Văn Việt, 

Phường Long Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Min

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/03/2026 23/04/2026

9 16/04/2026
H29.109-

260128-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA 

XANH 28772

Cửa hàng số 1.11, Tầng 

1, Khu A tòa nhà S2.02 

thuộc Dự án Khu dân cư 

và Công viên Phước 

Thiện, số 512 Nguyễn 

Xiển, Khu phố Long Hòa, 

Phường Long Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/03/2026 23/04/2026

10 16/04/2026
H29.109-

260311-180060

CÔNG TY TNHH CHOI 

VIỆT NAM

Số nhà 1.07, Tầng 1, Tòa 

nhà Chung cư $10.06, Số 

88 Đường Phước Thiện, 

Khu phố Phước Thiện, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

11 16/04/2026
H29.109-

260317-180039

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÌNH MINH 

TOÀN CẦU – CỬA 

HÀNG BREADTALK 

SUN AVENUE

SAV.1-00.05 tại Tầng trệt 

của Tháp 1, The Sun 

Avenue, 28 Đại lộ Mai 

Chí Thọ, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 16/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

12 16/04/2026
H29.109-

260314-0200002

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HOMEFARM 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 111

Số 193 Tô Ngọc Vân, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh các sản 

phẩm theo danh mục 

đính kèm 

Sơ chế, đóng gói 

thủy hải sản, rau củ 

quả, thịt gia súc, gia 

cầm

27/03/2026 23/04/2026

13 16/04/2026
H29.109-

260318-180050

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH THỐNG NHẤT - 

CÔNG TY TNHH HÀ 

NGUYÊN FOODS

129 Thống Nhất, Phường 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

14 16/04/2026
H29.109-

260313-101600

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG 

TRANG FOODS

172 Quốc Lộ 13 Cũ, Khu 

Phố 4, Phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực 

phẩm đông lạnh 

không qua sơ chế.

03/04/2026 27/04/2026

15 16/04/2026
H29.109-

260324-180066

HỘ KINH DOANH 

MOON COFFEE

Lô 46 đường Trung Tâm, 

Công viên Phần Mềm 

Quang Trung, Khu phố 

31, Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

16 16/04/2026
H29.109-

260325-180047

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI NGUYÊN 

SÀI GÒN

Số 5 Đường Xuân Thới 

Sơn 11, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (chế biến 

suất ăn sẵn, trên 200 

suất)

27/03/2026 24/04/2026

17 16/04/2026
H29.109-

260402-101596

HỘ KINH DOANH KIM 

THỦY

440 ấp 116, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, kinh 

doanh đường.
03/04/2026 24/04/2026

18 16/04/2026
H29.109-

260311-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG 

CO.OP FOOD THỚI AN - 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP

74 đường Lê Thị Riêng - 

Khu nhà ở Thới An, 

Phường Thới An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

kèm theo

30/03/2026 27/04/2026

19 16/04/2026
H29.109-

260402-100672

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THY LIÊM

ố 116/1B, đường số 92, tổ 

3, ấp Bến Đò 2, xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất hành phi. 03/04/2026 27/04/2026

20 16/04/2026
H29.109-

260320-100171

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

XANH PHƯƠNG NAM

29/4H Đường Phan Văn 

Hớn, Ấp Nam Lân, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất, đóng gói 

cà phê hạt, bột
06/04/2026 27/04/2026

21 16/04/2026
H29.109-

260318-101703

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ÂM THỰC 3 

MIỀN HƯƠNG QUÊ

260 Đường Thạnh Lộc 5, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến món ăn 

sẵn: Thịt heo xào 

mắm ruốc, chả giò, 

kho 

quẹt, nước sốt đa 

năng.  

06/04/2026 27/04/2026

22 16/04/2026
H29.109-

260326-180075

HỘ KINH DOANH Ý 

PHƯƠNG

380 - 382 Nguyễn Tri 

Phương, phường Vườn 

Lài, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

23 16/04/2026
H29.109-

260312-180031

HỘ KINH DOANH TUỆ 

LÂM

26A Hòa Bình, Phường 

Hòa Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

24 16/04/2026
H29.109-

260312-180042

HỘ KINH DOANH LẠI 

KÝ

116 Lương Nhữ Học, 

Phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

25 16/04/2026
H29.109-

260306-180037

HỘ KINH DOANH 

HỒNG TRÀ NGÔ GIA 

BÌNH THỚI

120B Bình Thới, Phường 

Hòa Bình, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

26 16/04/2026
H29.109-

260305-180014

HỘ KINH DOANH 

QUANG PHONG 2

170–172 Lê Thị Bạch 

Cát, Phường Phú Thọ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

27 16/04/2026
H29.109-

260316-180021

HỘ KINH DOANH TEA 

BENNY

368 Bà Hạt, Phường 

Vườn Lài, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

28 16/04/2026
H29.109-

260309-0200010

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

XUÁT NHẬP KHẨU 

TRÂN LÊ GIA

376 Nguyễn Tri Phương, 

Phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh 

doanh bánh bông 

lan, bánh kem

24/03/2026 28/04/2026

29 16/04/2026
H29.109-

260310-180023

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH - NHÀ 

HÀNG KICHI KICHI

Tầng trệt, Số 327-329-

331 Đường số 7, Khu phố 

7, Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

30 16/04/2026
H29.109-

260320-101178

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THỦY SẢN ÁNH 

DƯƠNG 85

40E Lê Ngung, Khu Phố 

45, Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh nước 

mắm
01/04/2026 23/04/2026

31 16/04/2026
H29.109-

260325-101838

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG TY 

TNHH TM DV THẢO 

MINH HẢI

56 Đường số 7 nối dài, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy sản. 01/04/2026 23/04/2026

32 16/04/2026
H29.109-

260325-101566

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT - XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM 

CHAY CÁT TƯỜNG

919/4 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Chế biến và đóng 

gói thực phẩm chay 

từ bột và nấm

01/04/2026 23/04/2026

33 16/04/2026
H29.109-

260401-100051

HỘ KINH DOANH BÉ 

AN 3

207/50B Hồ Học Lãm, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến tương; Chế 

biến món ăn sẵn; 

Sản xuất bánh ú.

02/04/2026 23/04/2026

34 16/04/2026
H29.109-

260401-100057

HỘ KINH DOANH 

TRƯỜNG PHÁT

E Đường số 2B, Khu phố 

21, Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xay, đóng gói: cà 

phê, đậu nành
02/04/2026 23/04/2026

35 16/04/2026
H29.109-

260326-180003

HỘ KINH DOANH PHÚC 

THÚC

4344 Nguyễn Cứu Phú, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

36 16/04/2026
H29.109-

260331-101772

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CHÁNH KIỀU 

– KHO HÀNG

31 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường Bình Tây, TP. 

Hồ Chí Minh

Đóng gói Gạo, Tấm, 

Nếp các loại
02/04/2026 23/04/2026

37 16/04/2026
H29.109-

260327-101275

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM TƯƠNG LAI

C5/18 Phạm Hùng, Xã 

Bình Hưng, Thành phố 

hồ Chí Minh

Chế biến khô mực 

tẩm gia vị
01/04/2026 23/04/2026

38 16/04/2026
H29.109-

260401-101794

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1 - CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM 

RAU CỦ QUẢ LINH ĐAN

30 đường số B2, KDC 

Bến Lức, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, kinh doanh 

rau củ quả
02/04/2026 23/04/2026

39 16/04/2026
H29.109-

260331-101784

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ HẠNH HÒA

B12C/15, Đường Liên Ấp 

1-2-3, Ấp 21, Xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất trà; các sản 

phẩm từ trà
02/04/2026 23/04/2026

40 16/04/2026
H29.109-

260226-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA 

XANH 30045

E11/305 Đường Quốc Lộ 

50, Ấp 5, xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/03/2026 24/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

41 16/04/2026
H29.109-

260311-0200017

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN – TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH CỬA HÀNG TIỆN 

LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

1438F Phạm Thế Hiển, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/03/2026 24/04/2026

42 16/04/2026
H29.109-

260324-180071

CHI NHÁNH 2 - CÔNG 

TY TNHH MTV OM

C19/4 ấp 49, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

43 16/04/2026
H29.109-

260309-180011

HỘ KINH DOANH AN S 

CAFE

203 Ngô Gia Tự, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

44 16/04/2026
H29.109-

260316-0200001

ĐỊA ĐIÊM KINH 

DOANH CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM TẠI BÌNH DƯƠNG

Tầng 1 thuộc Lô Thương 

Mại Dịch Vụ 4, Lô C17, 

Khu B, Đại Lộ Hùng 

Vương, Phường Bình 

Dương, Thành phổ Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

26/03/2026 23/04/2026

45 16/04/2026
H29.109-

260312-180059

HỘ KINH DOANH NẤU 

ĂN TƯ NHÂN NHÂN 

HOÀNG

Số 46 (Căn tin của Công 

ty TNHH Hi-Tech Wires 

Asia) Đường số 6, KCN 

Việt Nam - Singapore, 

Khu phố 4, Phường An 

Phú, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Căng tin)
26/03/2026 23/04/2026

46 16/04/2026
H29.109-

260317-180052

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT LINH AN 

PHÁT

Số 20/32B, khu phố Đông 

Chiêu, Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

47 16/04/2026
H29.109-

260312-180025

CÔNG TY TNHH BỜ KÈ 

QUÁN 2

162 Bàu Bàng, Khu phố 

1, Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

48 16/04/2026
H29.109-

260319-180086

HỘ KINH DOANH 

TRỊNH THỊ NGA

Căn tin trường THPT 

Nguyễn Trãi, đường 

Nguyễn Văn Tiết, khu 

phố Bình Hòa, phường 

Lái Thiêu, thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

49 16/04/2026
H29.109-

260318-0200019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM SUN DO – 

CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG

Số 5/22A Đường Bùi 

Hữu Nghĩa, Khu phố 

Bình Đức 2,

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh các 

loại; chế biến món 

ăn sẵn (cơm nắm, 

cơm cuộn, cơm 

shushi các loại, patê 

các loại, chả giò thịt 

nguội các loại); sản 

xuất kem các loại 

(tổng công suất thiết 

kế 1000 tẩn/ năm

26/03/2026 23/04/2026

50 16/04/2026
H29.109-

260321-180028

HỘ KINH DOANH LẨU 

CÁ ĐUỐI (MỘT TRĂM 

KA)

163A đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

51 16/04/2026
H29.109-

260324-180072

HỘ KINH DOANH 

CHÁO SAO MAI

Số 70, tỉnh lộ 52, khu phố 

Tây Hòa Long, phường 

Tam Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

52 16/04/2026
H29.109-

260325-180036

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ LƯỢNG

Đường số 64, Tỉnh Lộ 52, 

Tổ 3, khu phố Nam Long 

Phước, Phường Tam 

Long, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

53 16/04/2026
H29.109-

260405-100655

HỘ KINH DOANH GIÒ 

CHẢ QUỲNH YẾN

Hẻm 239 Trần Hưng Đạo, 

Tổ 1, KP6 Phước 

Nguyên, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến và kinh 

doanh giò, chả, mọc.
06/04/2026 27/04/2026

54 16/04/2026
H29.109-

260403-100604

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT NƯỚC MẮM 

TINH SẠCH SU-OL 

SEVEN

Thửa 389 Tờ 61, ấp 

Phước Tân, Xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước mắm. 03/04/2026 27/04/2026

55 16/04/2026
H29.109-

260405-100722

CÔNG TY TNHH TÔM 

THẺ ĐỨC HẠNH

Thửa đất số 190, tờ bản 

đồ số 58, Ấp An Hòa, xã 

Phước Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy hải 

sản
06/04/2026 27/04/2026

56 16/04/2026
H29.109-

260227-180068

HỘ KINH DOANH THÚY 

NGA 52

52 Đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
01/04/2026 28/04/2026


